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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ 
thống chính trị nước ta là 
    A. quyền lực nhà nước thuộc về cá nhân.                       B. cá nhân lãnh đạo, tập thể phụ trách. 
    C. đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. D. đảm bảo sự lãnh đạo của nhà nước Việt 
Nam.          
Câu 2: Người có kiến thức về ngành nghề, lĩnh vực mà mình kinh doanh là thể hiện năng lực nào sau đây 
của người kinh doanh? 
    A. Năng lực quản lý.​           B. Năng lực chuyên môn. 
    C. Năng lực lãnh đạo.​           D. Năng lực học tập. 
Câu 3: Trong nền kinh tế thị trường, hành vi nào sau đây là cạnh tranh không lành mạnh? 
    A. Mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp. 
    B. Thuê những người nổi tiếng quảng bá sản phẩm. 
    C. Tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản phẩm. 
    D. Quảng cáo đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng. 
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, một trong những quyền của công dân khi tham gia quản lý nhà nước 
và xã hội là 
    A. quyền được đảm bảo an toàn bí mật thư tín, điện thoại. 
    B. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 
    C. quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. 
    D. quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
Câu 5: Trong đạo đức kinh doanh, hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền lợi của khách hàng?  
    A. Bán hàng giả, hàng kém chất lượng. 
    B. Cung cấp đầy đủ dịch vụ bảo hành cho khách hàng. 
    C. Che dấu thông tin rủi ro khi sử dụng sản phẩm. 
    D. Từ chối đổi trả sản phẩm bị lỗi sau khi giao hàng. 
Câu 6: Loại thuế trực thu mà người có thu nhập phải trích từ tiền lương, tiền công hoặc các khoản thu 
nhập khác nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ thuộc loại thuế nào sau đây? 
    A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.​            B. Thuế giá trị gia tăng.​  
    C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.​ ​          D. Thuế thu nhập cá nhân. 
Câu 7: Các dân tộc đều có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình là quy định của pháp luật 
về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào sau đây? 
    A. Văn hóa.​     B. Kinh tế.​            C. Chính trị. ​     D. Xã hội.  
Câu 8: Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn thường gắn với khoảng thời gian nào sau đây? 
    A. Từ 6 tháng đến 1 năm.              ​            B. Từ 1 năm trở lên. 
    C. Từ 1 đến 3 tháng.​            D. Từ 3 đến 6 tháng. 
Câu 9: Theo pháp luật về thuế, trong các quy định sau đây có bao nhiêu quy định đúng về nghĩa vụ của 
người nộp thuế? 
a) Thực hiện đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật. 
b) Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình. 
c) Nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm. 
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d) Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp 
luật. 
    A. 4​     B. 1​              C. 2​     D. 3 
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào sau đây công dân không được kết hôn? 
    A. Đảm bảo độ tuổi theo quy định.​​ ​    ​ B. Một bên bị mất năng lực hành vi dân sự. 
    C. Hai bên nam nữ tự nguyện.​ ​ ​    ​ D. Không cùng dòng máu trực hệ. 
Câu 11: Công dân có quyền được tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình trên các lĩnh vực của 
đời sống xã hội là biểu hiện của quyền nào sau đây? 
    A. Quyền tiếp cận tri thức.​     ​ B. Quyền tiếp cận thông tin. 
    C. Quyền tự do tín ngưỡng.​     ​ D. Quyền tự do ngôn luận. 
Câu 12: Trong phát triển kinh tế, nội dung nào sau đây là chỉ tiêu về tiến bộ xã hội? 
    A. Tăng trưởng kinh tế.​     ​ B. Chỉ số giáo dục. 
    C. Chỉ số lạm phát.​     ​ D. Tăng trưởng dân số. 
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây không phải nghĩa vụ của công dân về bảo vệ 
môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 

A.​ Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.​          
B. Chịu trách nhiệm nếu gây sự cố hủy hoại môi trường. 
C. Tìm hiểu các thông tin về bảo vệ môi trường.  
D. Tôn trọng quyền bảo vệ môi trường của người khác.                

Câu 14: Hiến pháp 2013 quy định, Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, 
    A. đậm đà chủ nghĩa dân tộc. ​ ​ ​     ​ B. mang đậm dấu ấn cá nhân.                
    C. mang đậm bản sắc nhân loại.                      ​     ​ D. đậm đà bản sắc dân tộc. 
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây không phải là quyền của người tố cáo? 
    A. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo. 
    B. Ủy quyền cho luật sư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo. 
    C. Được thông báo về việc thụ lí hoặc không thụ lý tố cáo. 
    D. Được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy định. 
Câu 16: Quá trình liên kết, hợp tác giữa hai quốc gia với nhau dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có 
lợi, tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau là biểu hiện của hình thức 
    A. hội nhập toàn cầu.​     ​ B. hội nhập toàn diện. 
    C. hội nhập khu vực.​     ​ D. hội nhập song phương. 
Câu 17: Yếu tố nào sau đây là cơ hội bên ngoài để tạo ý tưởng kinh doanh? 
    A. Khả năng huy động vốn của chủ doanh nghiệp.     
    B. Kinh nghiệm cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh. 
    C. Đam mê khởi nghiệp của người kinh doanh.         
    D. Nhu cầu mới chưa được đáp ứng từ thị trường. 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 18, 19. 
Là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp X hoạt động trong nhiều lĩnh 
vực như bất động sản, y tế và giáo dục. Theo báo cáo tài chính, doanh thu của doanh nghiệp X trong năm 
2024 đạt hơn 1000 tỷ đồng, tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người lao động và là một trong những 
doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp X đã 
nổi tiếng với hàng loạt các chương trình vì cộng đồng như xây dựng nhà tình thương, ủng hộ quỹ vì người 
nghèo… Tuy nhiên trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện, Giám đốc doanh nghiệp X có 
hành vi không đóng các loại bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)… cho những người lao 
động làm việc trong thời hạn hợp đồng dưới 1 năm với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. 
Câu 18: Việc doanh nghiệp X không đóng BHXH và BHYT cho người lao động hợp đồng dưới 1 năm là 
hành vi không thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nào sau đây của doanh nghiệp? 
    A. Trách nhiệm kinh tế và nhân văn.​ ​ ​ B. Trách nhiệm môi trường và pháp lý. 
    C. Trách nhiệm pháp lý.​ ​ ​ ​ ​ D. Trách nhiệm nhân văn.  
Câu 19: Từ hành vi không đóng BHXH, BHYT cho người lao động, doanh nghiệp X cần thực hiện việc 
làm nào sau đây để khôi phục lòng tin của người tiêu dùng? 
    A. Bỏ qua cáo buộc vì doanh nghiệp đã đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. 
    B. Tập trung hoạt động từ thiện và quảng bá hình ảnh. 
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    C. Che giấu những vi phạm để duy trì hình ảnh tốt đẹp trong xã hội. 
    D. Nộp đủ BHXH và cam kết tuân thủ quy định pháp luật. 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 20, 21. 
Samsung Việt Nam chính thức công bố ông Na Ki Hong giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 1 tháng 3 năm 
2025. Tập đoàn SamSung Việt Nam hay Công ty TNHH SamSung Electronics Việt Nam bao gồm 2 nhà 
máy sản xuất tại Bắc Ninh và Thái Nguyên cung cấp 1/3 sản lượng sản phẩm toàn cầu của công ty. Từ khi 
vào Việt Nam đến nay, với 12 năm hoạt động và phát triển công ty TNHH SamSung Electronics Việt 
Nam không chỉ giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mà còn đem lại cơ hội việc làm cho rất nhiều lao 
động trong cả nước. 
Câu 20: Theo quy định của Công pháp quốc tế về dân cư, Ông Na Ki Hong Tổng Giám đốc Công ty 
Samsung Việt Nam được hưởng chế độ đãi ngộ nào sau đây? 
    A. Chế độ pháp lý của công dân quốc gia.​​     ​ B. Chế độ đãi ngộ đặc biệt. 
    C. Chế độ pháp lí của người không quốc tịch.​     ​ D. Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc. 
Câu 21: Những người nước ngoài sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ 
nào sau đây là phù hợp với Công pháp quốc tế về dân cư? 
    A. Trung thành với Tổ quốc.​     ​ B. Bảo vệ môi trường. 
    C. Nghĩa vụ quân sự.​     ​ D. Nghĩa vụ bầu cử. 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 22, 23, 24. 
Ngày 17/12/2024, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an chủ trì phối hợp với 
các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang phát hiện Công ty Cổ phần HT, tại xã Mỹ Bằng, Yên Sơn 
đang có hành vi xả chất thải chăn nuôi sai quy định ra sông Chảy thuộc địa phận giáp ranh giữa 2 tỉnh 
Tuyên Quang và Yên Bái. Mặt khác, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng phát hiện 
Công ty Cổ phần HT có hành vi đốt các vỏ thuốc thú y, các loại chất thải khác cách hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt của xã Mỹ Bằng khoảng 5m, vi phạm quy định của pháp luật về khoảng cách an toàn khi xử 
lý rác thải. 
Câu 22: Hành vi của Công ty Cổ phần HT đã vi phạm đến quyền nào sau đây của công dân? 
    A. Quyền được sống trong môi trường trong lành.​     B. Quyền được khai thác tài nguyên thiên nhiên. 
    C. Quyền tự do mở rộng quy mô kinh doanh.             D. Quyền được bảo vệ và tôn trọng tài sản. 
Câu 23: Việc Công ty Cổ phần HT đốt vỏ thuốc thú y gần hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của xã Mỹ 
Bằng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến yếu tố nào sau đây? 
    A. Giá thành sản phẩm chăn nuôi.​ ​ ​      B. Sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái. 
    C. Doanh thu và lợi nhuận của công ty. ​ ​      D. Năng suất lao động của công nhân.  
Câu 24: Khi phát hiện hành vi của Công ty Cổ phần HT, công dân cần thực hiện việc làm nào sau đây để 

phù hợp với quyền và nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường?  
    A. Khiếu nại lên UBND xã. ​      B. Tố cáo với cơ quan chức năng.  
    C. Không cần quan tâm.​      D. Che dấu hành vi vi phạm.  

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Sau khi trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), nước K đã áp dụng thuế 
quan đối với ô tô nhập khẩu từ nước N, nước M và các nước là thành viên của WTO ở cùng mức 10%, 
thay vì ưu ái cho một quốc gia cụ thể như trước đây. Do vậy, sản phẩm ô tô của các nước thành viên WTO 
ồ ạt vào thị trường nước K, tạo ra sự cạnh tranh mới gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước, 
nhưng nước K vẫn thực hiện các cam kết với WTO, đồng thời đảm bảo cho hàng hoá ô tô của các nước 
thành viên được hưởng ưu đãi như sản phẩm ô tô nội địa trên thị trường nước mình. Gần đây doanh 
nghiệp P của nước K phát hiện các doanh nghiệp ô tô của nước N bán phá giá nên đã gửi đơn kiện đến cơ 
quan quản lý thương mại. Sau khi điều tra và có bằng chứng xác minh hành vi bán phá giá của các doanh 
nghiệp nước N đã gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước, nước K áp thuế 
chống bán phá giá 20% lên sản phẩm ô tô của nước N. Ngoài ra, hàng năm nước K đều thực hiện thông 
báo cho các cơ quan giám sát việc thực hiện hiệp định thương mại đa phương của WTO và cho các thành 
viên khác những biện pháp mà nước mình áp dụng có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hiệp định thương 
mại đã được nước K kí kết.  
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    a) Nếu các doanh nghiệp của nước N khiếu nại lên WTO về việc áp thuế chống bán phá giá  20% của 
nước K là không công bằng thì cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO là yêu cầu nước K cung cấp bằng 
chứng về quá trình điều tra và thiệt hại của ngành ô tô nội địa. 
    b) Việc nước K đảm bảo ô tô nhập khẩu từ các nước thành viên WTO được đối xử công bằng như hàng 
ô tô nội địa trên thị trường nước K là phù hợp với nguyên tắc đối xử quốc gia. 
    c) Việc nước K cho phép ô tô từ các nước thành viên WTO ồ ạt vào thị trường của nước mình là phù 
hợp với nguyên tắc mở cửa thị trường. 
    d) Để bảo vệ các doanh nghiệp ô tô nội địa thì nước K có quyền tự do tăng thuế nhập khẩu ô tô các 
nước thành viên WTO.  
Câu 2: Doanh nghiệp Y chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử. Trong quá trình kinh doanh, doanh 
nghiệp luôn quan tâm tạo việc làm thường xuyên cho người lao động với mức lương, thưởng xứng đáng 
và xây dựng môi trường lao động an toàn, bảo đảm sức khỏe. Vì vậy, năng suất lao động của doanh 
nghiệp khá cao, sản phẩm bảo đảm chất lượng theo cam kết, khách hàng rất tin tưởng, hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và lợi nhuận ngày một tăng. Tuy nhiên trong quá trình xuất hàng, doanh nghiệp Y đã bị cơ 
quan thuế phát hiện không xuất hóa đơn bán hàng cho một số công ty đối tác nhằm trốn thuế. 
    a) Việc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể dẫn đến thất thu thuế và vi phạm 
quy định của pháp luật về thuế, gây ảnh hưởng đến tính minh bạch của nền kinh tế. 
    b) Doanh nghiệp Y đã thực hiện đúng nghĩa vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
    c) Vì doanh nghiệp Y kinh doanh có hiệu quả và tạo ra lợi nhuận cao nên được miễn trừ một phần 
nghĩa vụ nộp thuế.  
    d) Doanh nghiệp Y đã thực hiện quyền của công dân trong kinh doanh khi chủ động lựa chọn ngành 
nghề và đảm bảo chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.  
Câu 3: Năm 2024, du lịch Việt Nam đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,9%; khách nội địa đạt 110 
triệu lượt, tăng 1,6%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 
2023. Du lịch khởi sắc tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, 
theo số liệu từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính trong năm 2024 đã có hơn 150.000 lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 120% so với kế hoạch đề ra. Nhật Bản vẫn là thị 
trường chủ lực với những lợi thế như hệ thống phúc lợi tốt, mức lương hấp dẫn và nhu cầu lao động cao 
trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, xây dựng và điều dưỡng. Vì vậy, Nhật Bản là thị trường hàng đầu 
trong tiếp nhận lao động Việt Nam với 69.188 lao động; tiếp đó là Đài Loan với 53.271 lao động; Hàn 
Quốc với 11.273 lao động. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD, tăng 
15,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,3%; nhập khẩu tăng 16,7%. Cán cân thương mại 
hàng hóa xuất siêu 24,77 tỷ USD. 
    a) Việc Đài Loan tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều hơn Hàn Quốc, chứng tỏ Đài Loan đã vượt qua 
Hàn Quốc để trở thành thị trường lao động hấp dẫn thứ hai đối với lao động Việt Nam trong năm 2024. 
    b) Hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ của Việt Nam năm 2024 đạt 786,29 tỷ USD. 
    c) Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu 16,7%, xuất khẩu 14,3% trong năm 2024 cho thấy cán cân 
thương mại của Việt Nam đang thiên về nhập siêu. 
    d) Thành tựu xuất khẩu lao động năm 2024 là hơn 150.000 lao động, có thể làm gia tăng rủi ro “chảy 
máu chất xám” nếu không có chính sách thu hút lao động chất lượng cao trở về Việt Nam. 
Câu 4: Theo số liệu năm 2023, Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới với trên 66% đồng bào dân tộc thiểu 
số, có 4/9 huyện nghèo. Để giảm nghèo về thông tin, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư về dịch vụ 
viễn thông và phương tiện tiếp cận thông tin cho người dân gắn với thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi 
số. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 7 đài truyền thanh, với 110 cụm loa ứng dụng công 
nghệ thông tin - viễn thông. Hệ thống thông tin cơ sở được quan tâm xây dựng, đầu tư từng bước đáp ứng 
yêu cầu thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã đầu tư mạng lưới hạ 
tầng viễn thông, internet rộng khắp với 33 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục 
vụ, 2.962 trạm thu phát sóng thông tin di động – BTS, đồng thời các doanh nghiệp đang thực hiện lộ trình 
tắt dần các công nghệ cũ 2G, 3G đối với một số trạm BTS để nâng cấp công nghệ 4G, 5G. 
    a) Năm 2023, trên toàn tỉnh Lào Cai có 110 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. 
    b) Việc đầu tư hệ thống loa truyền thanh công nghệ mới tại tỉnh Lào Cai là thực hiện chính sách đảm 
bảo dịch vụ giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số.  
    c) Việc các doanh nghiệp đầu tư mạng lưới viễn thông, nâng cấp công nghệ 4G, 5G tại Lào Cai là minh 
chứng cho sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong đảm bảo an sinh xã hội. 
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    d) Đầu tư hạ tầng viễn thông và truyền thông là cơ sở giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, 
nâng cao dân trí, từ đó góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững.  

-------------- HẾT --------------- 
​ - Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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